
SIZE ÁO S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL

RỘNG VAI 43,5 45 46,5 48 49,5 51 52,5 54 55,5 57 58,5

1/2 RỘNG NGỰC 49,5 51 52,5 54 55,5 57 58,5 60 61,5 63 64,5

DÀI ÁO 68 69,5 71 72,5 74 75,5 77 78,5 80 81,5 83

SIZE QUẦN TÂY S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL

1/2 RỘNG LƯNG 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57

1/2 RỘNG MÔNG 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5 66,5

DÀI QUẦN 97 99 101 103 105 107 109 111 112 113 114

SIZE ÁO S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL

RỘNG VAI 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5 46,5 47,5 48,5

1/2 RỘNG NGỰC 43,5 45 46,5 48 49,5 51 52,5 54 55,5 57 58,5

DÀI ÁO 59 60,5 62 63,5 65 66,5 68 69,5 71 72,5 74

SIZE VÁY S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL

1/2 RỘNG LƯNG 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

1/2 RỘNG MÔNG 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

DÀI VÁY 49 51 53 55 57 59 61 63 64 65 66

SIZE ÁO TD S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL

1/2 RỘNG NGỰC 48 49,5 51 52,5 54 55,5 57 58,5 60 61,5 63

DÀI TAY 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

DÀI ÁO 60,5 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 69,5 70,5

SIZE QUẦN TD S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL

1/2 RỘNG LƯNG 32 34 36 38 40 42 44 46 47,5 49 50,5

1/2 RỘNG MÔNG 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

DÀI QUẦN 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

THÔNG SỐ ĐỒNG PHỤC NỮ

THÔNG SỐ ĐỒNG PHỤC NAM

THÔNG SỐ SIZE ĐỒNG PHỤC

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

THÔNG SỐ ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC


